
 

 

Câu 1 (3,0 điểm).  

a. Trình bày đặc điểm của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại. 

b. Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại đã tác động tới sự phát triển kinh 

tế như thế nào? 

Câu 2 (2,0 điểm).  

Hệ quả về mặt tiêu cực của toàn cầu hóa kinh tế là gì? Kể tên 4 tổ chức liên kết kinh 

tế khu vực mà em biết. 

Câu 3 (1,0 điểm).  

Trình bày nguyên nhân vấn đề suy giảm tầng ôzôn. Nêu các giải pháp để khắc phục 

vấn đề trên. 

Câu 4 (2,0 điểm).  

Hãy trình bày các vấn đề dân cư – xã hội ảnh hưởng tới sự phát triển kinh tế ở Châu 

Phi. 

Câu 5 (2,0 điểm).  

Dựa vào bảng số liệu: 

TỈ LỆ GIA TĂNG GDP CỦA MĨ LATINH GIAI ĐOẠN 1990 – 2010 

Năm 1990 1995 2002 2005 2010 

Tỉ lệ tăng GDP (%) 0,5 0,4 0,5 5,5 2,5 

Em hãy: 

Nhận xét tốc độ tăng GDP của Mĩ Latinh giai đoạn 1990 - 2010 và rút ra kết luận về 

kinh tế của Mĩ Latinh giai đoạn này. 

 

- HẾT - 

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm) 

Họ và tên thí sinh: .................................................................. Số báo danh: ..........................  

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I – NH: 2022 – 2023 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH MÔN THI: ĐỊA LÝ - KHỐI 11  

 TRƯỜNG THPT BÌNH CHIỂU Thời gian: 45 phút 

(Không tính thời gian phát đề) 

MÃ ĐỀ: 113 



 

 

Câu 1 (3,0 điểm).  

a. Trình bày sự phân chia thành các nhóm nước trên thế giới. 

b. Thế nào là nước công nghiệp mới (NICs)? Kể tên 4 nước NICs mà em biết. 

Câu 2 (2,0 điểm).  

Toàn cầu hóa là gì? Trình bày hệ quả về mặt tích cực của toàn cầu hóa kinh tế. 

Câu 3 (1,0 điểm).  

Ô nhiễm nguồn nước ngọt, biển và đại dương do những nguyên nhân nào gây ra? 

Theo em cần phải làm gì để bảo vệ nguồn nước ngọt, biển và đại dương? 

Câu 4 (2,0 điểm). 

Trình bày sự khó khăn về tự nhiên của Châu Phi. Nêu các giải pháp để khắc phục. 

Câu 5 (2,0 điểm). 

Dựa vào bảng số liệu: 

TỈ LỆ GIA TĂNG GDP CỦA MĨ LATINH GIAI ĐOẠN 1985 – 2013 

Năm 1985 1990 1995 2000 2013 

Tỉ lệ tăng GDP (%) 2,3 0,5 0,4 2,9 2,5 

Em hãy: 

Nhận xét tốc độ tăng GDP của Mĩ Latinh giai đoạn 1985 - 2013 và rút ra kết luận về 

kinh tế của Mĩ Latinh giai đoạn này. 

 

- HẾT - 

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm) 

Họ và tên thí sinh: .................................................................. Số báo danh: ..........................  

 

 

 

 

 

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I – NH: 2022 – 2023 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH MÔN THI: ĐỊA LÝ - KHỐI 11  

TRƯỜNG THPT BÌNH CHIỂU  Thời gian: 45 phút 

(Không tính thời gian phát đề) 

MÃ ĐỀ: 114 



ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM MÃ ĐỀ 113  

Câu  Đáp án Thang 

điểm 

1 a. Trình bày đặc điểm của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại. 

-  Xuất hiện vào cuối thế kỉ XX đầu thế kỉ XXI. 

- Đặc trưng của cuộc cách mạng là làm xuất hiện và phát triển bùng nổ công nghệ cao. 

- Thành tựu là sự phát triển và tiến bộ của bốn công nghệ trụ cột: sinh học, vật liệu, 

năng lượng, thông tin. 

1,0đ 

0,25đ 

0,25đ 

0,5đ 

b. Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại đã tác động tới sự phát triển kinh 

tế như thế nào?  

- Làm xuất hiện nhiều ngành mới, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ và dịch vụ: Điện tử, 

tin học... 

- Chuyển dịch cơ cấu kinh tế mạnh mẽ: giảm tỉ trọng khu vực I và khu vực II, tăng tỉ 

trọng khu vực III 

- Làm xuất hiện nền kinh tế tri thức: nền kinh tế dựa trên tri thức, kĩ thuật, công nghệ cao. 

- Tác động khác: thúc đẩy phân công lao động quốc tế, chuyển giao công nghệ... 

2,0đ 

 

0,5đ 

 

0,5đ 

 

0,5đ  

0,5đ 

2 Hệ quả về mặt tiêu cực của toàn cầu hóa kinh tế là gì? Kể tên 4 tổ chức liên kết kinh 

tế khu vực mà em biết. 

* Hệ quả về mặt tiêu cực 

- Gia tăng khoảng cách giàu nghèo: ngày càng tăng, chênh lệch càng lớn giữa các tầng 

lớp trong xã hội, cũng như giữa các nhóm nước. 

b. Kể tên 4 tổ chức liên kết kinh tế khu vực mà em biết. 

+ Hiệp ước tự do thương mại Bắc Mĩ (NAFTA) 

+ Liên minh Châu Âu (EU) 

+ Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) 

+ Diễn đàn hợp tác Châu Á Thái Bình Dương (APEC) 

2,0đ 

 

 

1,0đ 

 

0,25đ 

0,25đ 

0,25đ 

0,25đ 

 

3 

Trình bày nguyên nhân vấn đề suy giảm tầng ôzôn. Nêu các giải pháp để khắc phục 

vấn đề trên. 

* Nguyên nhân suy giảm tầng ôzôn 

Do các chất khí CFCs trong sản xuất công nghiệp. 

* Giải pháp khắc phục 

- Cắt giảm lượng CFCS trong sản xuất và sinh hoạt. 

- Trồng nhiều cây xanh. 

1,0đ 

 

 

0,5đ 

 

0,25đ 

0,25đ 

4 Hãy trình bày các vấn đề dân cư – xã hội ảnh hưởng tới sự phát triển kinh tế ở Châu 

Phi. 

* Đặc điểm 

- Dân số đông, tăng nhanh. 

- Tuổi thọ trung bình thấp. 

- Trình độ dân trí thấp 

- Hủ tục, bệnh tật, đói nghèo, xung đột sắc tộc. 

* Ảnh hưởng 

- Thuận lợi: nguồn lao động dồi dào. 

- Khó khăn:  + Gây nhiều trở ngại cho phát triển kinh tế. 

+ Tàn phá môi trường. 

+ Ảnh hưởng đến cuộc sống, làm chậm sự phát triển xã hội. 

2,0đ 
 

0,25đ 

0,25đ 

0,25đ 

0,25đ 

 

 

0,25đ 

0,25đ 

0,25đ 

0,25đ 



5 Phân tích bảng số liệu: 

TỈ LỆ GIA TĂNG GDP CỦA MỸ LATINH GIAI ĐOẠN 1990 – 2010 

Năm 1990 1995 2002 2005 2010 

Tỉ lệ tăng GDP (%) 0,5 0,4 0,5 5,5 2,5 

- Nhìn chung tốc độ tăng GDP của Mỹ Latinh giai đoạn 1990 – 2010: không ổn định.  

+ Giai đoạn 1990 - 1995: giảm 0,1% 

+ Giai đoạn 1995 - 2005: tăng nhanh tới 5,1% 

+ Giai đoạn 2005 - 2010: giảm 3,0% 

- Kết luận: Kinh tế Mỹ Latinh giai đoạn 1990 - 2010 có sự phát triển thiếu ổn định. 

(Phân tích đúng như thiếu số liệu -0,5đ) 

2,0đ 

 

 

 

 

0,5đ 

0,25đ 

0,25đ 

0,25đ 

0,75đ 

 

(Lưu ý: Học sinh có thể diễn đạt khác ý nhưng cùng nội dung vẫn chấm điểm) 

…………HẾT………… 

  



ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM MÃ ĐỀ 114 

Câu  Đáp án Thang 

điểm 

1 a. Trình bày sự phân chia thành các nhóm nước trên thế giới. 

- Thế giới có trên 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, khác nhau về đặc điểm tự nhiên, 

dân cư, xã hội, trình độ phát triển kinh tế.  

- Dựa vào trình độ phát triển kinh tế - xã hội các nước xếp thành hai nhóm nước: phát 

triển và đang phát triển. 

- Nhóm các nước phát triển có: GDP/người cao, FDI nhiều, HDI ở mức cao. Nhóm 

các nước đang phát triển ngược lại. 

- Nhóm các nước đang phát triển có sự phân hóa: NICs, trung bình, kém phát triển. 

2,0đ 

0,5đ 

 

0,5đ 

 

0,5đ 

 

0,5đ 

      b. Thế nào là nước công nghiệp mới (NICs)? Kể tên 4 nước NICs mà em biết. 

 * Nước công nghiệp mới: là những  nước đạt trình độ phát triển nhất định về công 

nghiệp. 

* 4 nước NICs: Hàn Quốc, Singapo, Brazil, Đài Loan 

1,0đ 

0,5đ 

 

0,5đ 

2 Toàn cầu hóa là gì? Trình bày hệ quả về mặt tích cực của toàn cầu hóa kinh tế. 

* Toàn cầu hóa: là quá trình liên kết các quốc gia trên thế giới ở nhiều lĩnh vực từ kinh 

tế đến văn hóa, khoa học…, trong đó có lĩnh vực kinh tế là quan trọng nhất. 

* Hệ quả về mặt tích cực của toàn cầu hóa kinh tế 

- Thúc đẩy sản xuất phát triển và tăng trưởng kinh tế toàn cầu.  

- Đẩy nhanh đầu tư và khai thác triệt để khoa học công nghệ. 

- Tăng cường sự hợp tác quốc tế. 

2,0đ 

0,75đ 

 

0,5đ 

0,5đ 

0,25 

 

3 

Ô nhiễm nguồn nước ngọt, biển và đại dương do những nguyên nhân nào gây ra? 

Theo em cần phải làm gì để bảo vệ nguồn nước ngọt, biển và đại dương? 

* Nguyên nhân ô nhiễm nguồn nước ngọt, biển và đại dương  

- Chất thải từ sản xuất, sinh hoạt chưa qua xử lí. 

- Tràn dầu, rửa tàu, đắm tàu trên biển. 

* Giải pháp khắc phục 

- Xử lí chất thải trước khi thải ra. 

- Đảm bảo an toàn khai thác dầu và hàng hải. 

1,0đ 

 

 

0,25đ 

0,25đ 

 

0,25đ 

0,25đ 

4 Trình bày sự khó khăn về tự nhiên của Châu Phi. Nêu các giải pháp để khác phục. 

* Khó khăn 

- Khí hậu khô nóng => Khó khăn cho sản xuất nông nghiệp và  thiếu nước sinh hoạt.  

 - Tài nguyên bị khai thác quá mức: 

+ Tài nguyên rừng: Khai thác quá mức để lấy gỗ, làm chất đốt, mở rộng diện tích canh 

tác => Đất bị hoang hóa. 

+  Tài nguyên khoáng sản: Bị chủ nghĩa thực dân khai thác cạn kiệt => môi trường bị tàn 

phá. 

* Giải pháp 

- Khai thác và sử dụng hợp lí tài nguyên. 

- Áp dụng các biện pháp thủy lợi để hạn chế sự khô hạn. 

2,0đ 
 

0,5đ 

 

0,5đ 

 

0,5đ 

 

 

0,25đ 

0,25đ 



5 Phân tích bảng số liệu: 

TỈ LỆ GIA TĂNG GDP CỦA MỸ LATINH GIAI ĐOẠN 1985 – 2013 

Năm 1985 1990 1995 2000 2013 

Tỉ lệ tăng GDP (%) 2,3 0,5 0,4 2,9 2,5 

- Nhìn chung tốc độ tăng GDP của Mỹ Latinh giai đoạn 1985 – 2013: không ổn định.  

+ Giai đoạn 1985 - 1995: giảm 1,9% 

+ Giai đoạn 1995 - 2000: tăng nhanh tới 2,5% 

+ Giai đoạn 2000 - 2013: giảm 0,4% 

- Kết luận: Kinh tế Mỹ Latinh giai đoạn 1985 - 2013 có sự phát triển thiếu ổn định. 

(Phân tích đúng như thiếu số liệu -0,5đ) 

2,0đ 

 

 

 

 

0,5đ 

0,25đ 

0,25đ 

0,25đ 

0,75đ 

 

(Lưu ý: Học sinh có thể diễn đạt khác ý nhưng cùng nội dung vẫn chấm điểm) 

…………HẾT………… 

 


